
UBND PHƯỜNG NGỌC HÀ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM – KHỐI 5 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn Nội dung 

1. Toán 1) Đọc, viết, phân tích cấu tạo số; sắp xếp các số theo yêu cầu; kĩ thuật tính 

cộng, trừ, nhân chia trên các tập hợp số tự nhiên, số thập phân, phân số, hỗn số, 

số đo thời gian. 

2) Áp dụng các tính chất của các phép tính để tính bằng cách thuận tiện nhất. 

3) Chuyển đổi các số đo đại lượng: độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời 

gian. 

4) Nhận biết, tính chu vi, diện tích các hình: hình tam giác, hình thang, hình tròn 

5) Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật, 

hình lập phương.  

6) Tính vận tốc, quãng đường, thời gian trong bài toán chuyển động đều. 

7) Bài toán thống kê và xác suất (Phân loại, sắp xếp số liệu thống kê; đọc và tính 

toán số liệu ở dạng biểu đồ quạt; sử dụng tỉ số để mô tả số lần lặp lại) 

* Trong quá trình giải toán có sử dụng cách giải các dạng toán đã học ở lớp 4 

và HK1 lớp 5 như: tìm hai số khi biết tổng- hiệu của hai số; biết tổng- tỉ; hiệu - tỉ 

của hai số đó, bài toán có quan hệ phụ thuộc, tỉ số phần trăm … 

 

2. Tiếng 

Việt 

1. Luyện từ và câu: Ôn tập các kiến thức về 

- Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, kết từ,  

- Các thành phần câu (Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ) 

- Từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa (Nghĩa gốc, nghĩa chuyển) 

- Tác dụng của dấu gạch ngang  

- Biện pháp điệp từ, điệp ngữ 

- Các cách nối các vế trong câu ghép, các phép liên kết câu. 

- Đặt câu theo yêu cầu 

2. Văn viết 

Ôn lại các dạng bài văn đã học: 

- Tả cảnh thiên nhiên 



- Tả người 

- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc khiến em xúc động 

- Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng em gặp trong cuộc 

sống. 

- Viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng.   

Điểm Tiếng Việt gồm:  

 Bài đọc (Đọc hiểu 8 điểm, đọc thành tiếng 2 điểm) 

Bài viết (10 điểm) 

Điểm cuối kì môn Tiếng Việt được tính bằng trung bình cộng của 2 bài thi: 

Bài thi đọc và Bài thi viết                     

3. Khoa 

học 

- Bài 12: Vi khuẩn và vi khuẩn gây bệnh ở người 

 - Bài 15 Sự sinh sản ở người  

- Bài 16: Quá trình phát triển của con người  

- Bài 19: Chức năng của môi trường đối với sinh vật 

4. Lịch sử 

- 

 Địa lí 

- Bài 14: Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

- Bài 18: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Cam-phu-chia 

- Bài 20: Các châu lục và đại dương trên thế giới 

- Bài 24: Xây dựng thế giới xanh- sạch – đẹp 

5. Công 

nghệ 

Thực hành: Lắp ghép sản phẩm sáng tạo 

 DỰ KIẾN LỊCH THI CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2025 -2025 

1. Khoa học: thứ 4 ngày 6/5/2026 

2. LSĐL: thứ 5 ngày 7/5/2026 

3. Công nghệ: Thi theo TKB từng lớp trong tuần 33 (từ 4/5 – 8/5) 

4. Tiếng Việt: Ngày 13/5/2026 (Thứ 2): thi Đọc   

    Ngày 14/5/2026 (thứ 3):  thi Viết 

5. Toán: Thứ 5 ngày 15/5/2026 

* Các môn CBTC sẽ thi theo lịch của bộ môn, giáo viên phụ trách môn sẽ 

thông báo tới HS từng lớp. 

CHÚC CÁC CON ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI KIỂM TRA TỐT! 



  



- Bài 12: Vi khuẩn và vi khuẩn gây bệnh ở người 

 - Bài 15 Sự sinh sản ở người  

- Bài 17: Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tuổi dậy thì  

- Bài 20 Tác động của con người đến môi trường 

 

Mạch kiến thức/ 

Chủ đề 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 

(Nhận 

biết) 

Mức 2 

(Thông 

hiểu) 

Mức 3 

(Vận 

dụng) 

Tổng 

cộng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Vi khuẩn và vi 

khuẩn gây bệnh ở 

người (Nhận biết đươc 

vi khuẩn có kích thước 

nhỏ, không thể nhìn 

thấy bằng mắt thường; 

chúng sống ở khắp nơi. 

Nguyên nhân gây ra 

bệnh; cách xử lí khi 

mắc bệnh và cách 

phòng bệnh sâu răng và 

bệnh tả) 

Số câu  1  1  2  3 1 

Câu số   1  5       7  1,7 5 

Số điểm  0.5  1      0.5    1    1 

2. Con người và sức 

khỏe (ý nghĩa của sự 

sinh sản, quá trình hình 

thành cơ thể người; sử 

dụng được sơ đồ và một 

số thuật ngữ “trứng, 

tinh trùng, sự thụ tinh, 

phôi, bào thai…) để 

trình bày quá trình hình 

thành cơ thể người. xác 

định được các dấu hiệu 

của cơ thể ở tuổi dậy 

thì; nêu và thực hiện 

được những việc cần 

Số câu 2 1 2 1   3 2 

Câu số      2, 3 9 7 11         2,7    3,9 

Số điểm 1.5 1 0.5 1   1.5    2 



làm để chăm sóc, bảo 

vệ sức khỏe thể chất và 

tinh thần ở tuổi dậy thì; 

giải thích được sự cần 

thiết phải giữ vệ sinh cơ 

thể, đặc biệt là ở tuổi 

dậy thì.  

 3. Sinh vật và môi 

trường (nêu được một số 

tác động tích cực và tiêu 

cực của con người đến 

môi trường và tài nguyên 

thiên nhiên; một số việc 

làm thiết thực, phù hợp 

để góp phần bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và 

môi trường; giải thích 

được việc giảm thiểu, tái 

sử dụng và tái chế rác 

thải là việc làm góp phần 

bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường   

Số câu   2  1      1 3    1 

Câu số  4, 6  7      10 4,6,7   10 

Số điểm   1  0.5      2 1.5  2 

 

Tổng cộng 

Số câu  4     1  4     2      2  2 5 6 

    Câu số  1,2,3,     

   4,6 

    9  5,7    11      7   10 1,2,3,4, 

5,6,7 

9,10,

11 

Số điểm      3,5     1  2     1     0.5    2   6     4 

Tỉ lệ % theo mức độ nhận thức   45% 30% 25% 100% 

Số điểm 4,5 điểm 3 điểm 2,5 điểm 10 điểm 

 


